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1. BẢN ĐẶC TẢ PHẦN ĐỊA LÝ
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	

Yêu cầu cần đạt
	 Số câu hỏi mức độ đánh giá
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ 
nhiều lựa chọn
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đúng - sai
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trả lời ngắn
	Tự luận
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	Thổ Nhưỡng và sinh vật Việt Nam 
	– Thổ nhưỡng Việt Nam

.
	Nhận biết
– Mô tả được các nhóm đất chính
Thông hiểu
– Hiểu được vai trò của đất đối với tự nhiên và đời sống.
– Trình bày được giá trị sử dụng của đất
– 
Vận dụng
–  Chúng minh tính cấp thiết của chống thoái hóa đất
Vận dụng cao
 
	 2
	1
	
	1
	
	
	1
	1
	
	
	1
	
	30%

	
	Sinh vật Việt Nam

	Nhận biết
– Mô tả được sự đa dạng sinh học Việt Nam
Thông hiểu
– Hiểu được vai trò của sinh vật
– Trình bày được sự đa dạng sinh vật
Vận dụng
Nêu được tính cấp thiết trong vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học
Vận dụng cao

	2
	1
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	1
	20%

	Tổng số lệnh
	4
	2
	
	1
	0
	
	2
	2
	
	
	1
	1
	12

	Tổng số điểm
	1,0
	0,5
	
	1,0
	

	

	0,5
	0,5
	
	
	1,0
	0,5
	5,0

	Tỉ lệ %
	15%
	10%
	10%
	15%
	50%



ĐỀ 1
Phần I. Trắc nghiệm (1,5 điểm) 
Câu 1. Trong các nhóm đất sau, nhóm đất nào chiếm phần lớn diện tích?
A. Nhóm đất feralit
C. Nhóm đất cát pha
B. Nhóm đất phù sa
D. Nhóm đất mùn trên núi
Câu 2. Đất phù sa ở nước ta phân bố chủ yếu ở?
A. Vùng Đồng bằng sông Hồng
B. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
C. Vùng Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long
D. Vùng Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long và các đồng bằng Duyên hải miền Trung
Câu 3.  Vì  sao  đất feralit nước ta giàu chất dinh dưỡng và tơi xốp?
A. Do hình thành trên đá badan.
B. Do hình thành trên  đá vôi.
C. Do hình thành trên đá ong.
D.  Do hình thành trên đá Granit.
 Câu 4: Rừng trồng cây lấy gỗ, cây công nghiệp thuộc hệ sinh thái?
A. Hệ sinh thái nông – lâm nghiệp.
B. Hệ sinh thái tự nhiên.
C. Hệ sinh thái nguyên sinh.
D. Hệ sinh thái công nghiệp.

Câu 5: Sinh vật Việt Nam đa dạng thể hiện như thế nào?
A. Có nhiều loài động thực vật quý hiếm.
B. Có nhiều sinh vật có tên trong Sách đỏ Việt Nam.
C. Có nhiều khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia.
D. Sự đa dạng về thành phần loài, về gen di truyền, về kiểu hệ sinh thái, và về công dụng của các sản phẩm sinh học.
Câu 6: Vì sao thảm thực vật rừng ở Việt Nam rất đa dạng về kiểu hệ sinh thái?
A. Sự phong phú đa dạng của các nhóm đất.
B. Vị trí nằm ở nơi giao lưu của các luồng di cư sinh vật.
C. Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, phân hóa phức tạp với nhiều kiểu khí hậu.
D Địa hình đồi núi chiếm ưu thế và phân hóa phức tạp.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (1,0 điểm)
Câu 13: Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về tính chất nhiệt đới gió mùa của lớp phủ thổ nhưỡng?
	a. Sự phong phú và đa dạng của sinh vật Việt Nam chỉ thể hiện ở thành phần   loài.
		




	b. Sự phong phú và đa dạng của sinh vật Việt Nam chỉ thể hiện gen di truyền và kiểu hệ sinh thái.
		




	c. Sự phong phú và đa dạng của sinh vật Việt Nam thể hiện ở thành phần loài, gen di truyền và kiểu hệ sinh thái.
		




	d. Việt Nam là một trong 16 quốc gia sở hữu sự đa dạng sinh học cao nhất thế giới.
		





III. Câu trả lời ngắn (1,0 đ )
Câu15: Nhóm đất phù sa chiếm  …… % diện tích đất tự nhiên nước ta.
Câu 16: Vì sao đất ở vùng đồi núi lại đẽ bị xói mòn, rửa trôi?
Câu 17: Việt Nam là một trong 16 quốc gia sở hữu sự đa dạng sinh học cao nhất thế giới với số loài được xác định là:……
Câu 18: Nguyên nhân  nào của yếu tố  tự nhiên dẫn đến sự suy giảm đa dạng sinh học ở Việt Nam ?
IV. Tự luận (1 ,5 điểm)
Câu 23. a.Trình bày những giải pháp để chống thoái  hóa đất ở Việt Nam? 
              b.Tại sao cần phải bảo vệ tài nguyên sinh vật ? 
     
ĐÁP ÁN ĐỊA LÝ 8
Phần I. Trắc nghiệm (1,5 điểm) 
( Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	1 
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án 
	A
	D
	A
	A
	D
	C



Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (1,0 điểm)
( Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)
Câu 13
a.   S
b.   S
c.   Đ
d.   Đ
Phần III. Câu trả lời ngắn (1,0 đ ) ( Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)
Câu15: Nhóm đất phù sa chiếm 65% diện tích đất tự nhiên nước ta.
Câu 16: Địa hình dốc , mưa nhiều  dễ xói mòn,rửa trôi.
Câu 17:  50.000 loài.
Câu 18: Do biến đổi khí hậu với những hệ quả như bão, lũ lụt, hạn hán, cháy rừng…

Phần  IV. Tự luận (1 ,5 điểm)
Câu 23 .
 a.Những giải pháp để chống thoái  hóa đất ở Việt Nam là: 
+  Bảo vệ và trồng rừng, trồng cây phủ xanh đất trống, đồi núi để hạn chế xói mòn đất.
+ Củng cố và hoàn thiện hệ thống đê, hệ thống thuỷ lợi để duy trì nước ngọt, hạn chế khô hạn, mặn hóa, phèn hóa
+ Bổ sung phân hữu cơ để cung cấp chất dinh dưỡng và tăng độ phì nhiêu của đất…

[bookmark: _GoBack]b. Cần phải bảo vệ tài nguyên sinh vật là vì: 
+ Tài nguyên sinh vật nước ta đang bị suy giảm nghiêm trọng: 
+ Tỉ lệ che phủ rừng còn rất thấp, chất lượng rừng giảm sút.
+ Nhiều loài động vật hoang dã có nguy cơ bị tuyệt chủng.
+ Nguồn lợi hải sản cũng bị giảm sút một cách đáng lo ngại.

